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ĐÃ PHÊ MẪU/NHÃ 

Lân đầu:s9....4.... N7 

ÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH Hư ~?~ 

“ Viên nén bao phim ĐẠI TRÀNG TRƯỜNG PHÚC” 

THÀNH PHÁN CÔNG THỨC THUỐC: Cam thảo (Radi Giycyrrhizae, SĐK: 

Cho 1 viên nén bao phim: Xa tiền tử (Semen Plantagink, Số lò §X 
Thành phần được chất: 700mg cao đặc hỗn hợp được Hoạt thạch (TalcumJ.... 15g 
liệu tương đương: Thành phán tả được: Talc, PVP K30, Tỉnh bột Sản, -_ Ngày 5X: 
Hoàng liên (Rhizoma Coptidis)................................. 1.35 g Lactose, Magnesí 5teafat, HydroxypropylmethýÏ . -wp 
Mộc hương (Radix lappae). 12g 15, Palyethylen glycol 6000, Titan 
Bạch truật (Rh, Atractylodls acrocephalae)......0,9g — xyd, Oxid sắt nu. lÍ|| | | 
Bạch thược (Radiv Paeoniae laetiflorae)... BẢO QUẢN: .ÑI Ú 

Ngủ bội tử (Galla chinensi3j........... 
Hậu phác (Cortex Magnoliae offici .. ,6g 

Nơi khỏ, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 
TIU CHUẨN: TCC$ số SP-022014. 

ĐỌC <Ÿ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
ĐỀ XÃ TẮM TAY CỦA TRẺ EM. 

Sản xuất tại: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH 
Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động 
Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội 
Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888 

HỘP 3 VỈ x 10 VIÊN 
NÉN BAO PHIM 

CHỈ ĐỊNH: Điều trị viêm loét dại tràng, rối loạn tiêu hóa, 
tiêu chảy (không phải do nhiễm khuẩn). Dùng trong các 
trường hợp đau đầy chướng bụng, ăn không tiêu, sôi 
bụng, đi táo hoặc lỏng, nhầy máu mũi, phân sống... CHỐNG CHỈ ĐỊNH, NHỮNG LƯU Ỷ ĐẶC BIỆT 
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Mại CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC, THẬN 
Uống trước hoặc sau khi ăn 1h. Người lớn: mỗi lần 2 viên. KHÔNG KHI DÙNG THUỐC, TÁC DỤNG 
Trẻ em từ 12-15 tuổi: mỏi lần 1 viên. NG MONG MUỐN: Xem tờ hướng dẫn sử 
Liều tấn công: Ngày uống 3 lần. Đợt dùng 10 ngày. dụng thuốc bên trong hộp. 

Có thể dùng 2-3 đợt. 
Liều duy trì dự phòng tái phát: Ngày uống 2 lần, từ 
1-2 tháng. 

Sản xuất tại: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH 
Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm còng nghiệp Quất Động 
Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội 
Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535868/ 01273535888 

HỘP 3 VỈ x 10 VIÊN 
NÉN BAO PHIM 

KT: 124 x 76 x 27mm 
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CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH 

MẪU NHÃN “Viên nén bao phim ĐẠI TRÀNG TRƯỜNG PHÚ 
^02284946 , 

,9 

DƯỢC THẢ0 
THÀNH PHÁN CÔNG THỨC THUỐC: Hàu phác (Cortex #4agaeliae officinali ĐỌC KỸ HƯỚNG DẦN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DÙI 
Cho 1 viên nén bạo phim; Cam thảo (Rodix GÌycynrhize).... ĐỀ XÃ TẮM TAY CỦA TRÊ EM. HUÀNG THÀNH 
Thành phán được chất. 700mg cao đặc hỗn hợp dược liệu Xa tiền tử (Semen Planragisii) : 
tướng đương: Hoại thạch (Taleum)....... SOK: 4 
Hoàng liên (Ehizoma Coptidii)....... Thành phẩn tả được: TaÌc, PYP K30, Tìn ` ⁄Z SŠlã 5X: 
Mộc hương (Radix §gus :urede loppoe).. Magnesl siearal Hydroxyptopyimethyl cellulose E15, 
Bạch truật (Rhưoma. ` lycol 6000, Titan oxyd, Oxid sắt nâu. Ngày SX: 
Bạch thược (Radix Egeon›ae lacrifiorae)....... ---0/98 BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh Hi nhiệt độ đưới 30ˆC 
Ngủ bồi tử (Gella chinensii).... Giàu Si TIỂU CHUẨN: TCCS số 5P-02.2014. ¬ 

Sản xuất tại: 

R F R CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH 
HỘP 2 VI x 10 VIÊN Địa chỉ nhà máy: Lỏ CN4, cụm công nghiệp Quất Động 
NÉN BAO PHIM Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội 

Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888 

CHỈ ĐỊNH: Điều trị viêm loét dại tràng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy __ Liều tấn công: Ngảy uống 3 lắn. Đợt dùng 10 ngày. 
(khỏng phải do nhiễm khuẩn). Dùng trong các trường hợp đau đấy — Có thể dùng 2-3 đợt. 
chưởng bụng, ăn không tiêu, sỏi bụng, đi táo hoặc lỏng, nhảy máu mũi, _ Liều duy trì dự phòng tái phát: Ngày uống 2 lắn, tỪ 1-2 tháng. 

phản sống... CHỐNG CHÍ ĐỊNH, NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH 
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC, THẬN TRỌNG KHI DÙNG 
Uống trước hoặc sau khi ăn 1h. Người lớn: mỗi lần 2 viên. Trẻ em từ THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Xem tờ hướng 
12-15 tuổi: mỗi lăn 1 viên. dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 

ĐẠI TRANG 

Sản xuất tại: 
Ÿˆ CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH 

HỘP 2 vỉ x10 VIÊN Địa chì nhà máy: Lô CN4, cụm còng nghiệp Quất Động 
NÉN BAO PHIM Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội 

Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888 

KT: 124 x 76 x 20mm 
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CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH 

MẪU NHÃN “ Viên nén bao phim ĐẠI TRÀNG TRƯỜNG PHÚC” 

THÀNH PHÁN CÔNG THỨC THUỐC: Cho 1 viên nén bao phim: 
Thành phán dược chất: 700mg cao đặc hồn hợp dược liệu 
tương đương: 

Hoàng liên (Rhizoma Coptidis). 
Mộc hương (Radix Saussureae lappa 
Bạch truật (Rhizoma Atractylodis acrocephala. 
Bạch thược (Rađix Paeoniae lactiflorae)........ 
Ngũ bội tử (Gafla chinensis) 

Hậu phác (Cortex Magnoliae officinalis).. 

Cam thảo (Radix Glycyrrhizae). 
Xa tiền tử (Semen Plantaginis).. 
Hoạt thạch ( Talcum), 

Thành phản tá được: Talc, PVP K30, Tỉnh bột Sẵn, Lactose, 
Magnesi stearat Hydroxypropylmethyl cellulose E15, 

Polyethylen glycol 6000, Titan oxyd, Oxid sắt nâu. 

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ảnh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 
TIỂU CHUẨN: TCC5 số SP-02.2014. 

SĐK: 

Số lò SX: 

NgàySX: 

HD k 

ĐỌC KỲ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
ĐỂ XÃ TÁMTAY CỦA TRẺ EM. 

HỘP 6 VỈ x 10 VIÊN 
NÉN BAO PHIM 

Sản xuất tại: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH 
Địa chỉ nhà máy: Lô CN4, cụm công nghiệp Quất Động 
Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội 
Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888 

CHỈ ĐỊNH: Điều trị viêm loét đại tràng, rồi loạn tiêu 
hóa, tiêu chảy (không phải do nhiễm khuẩn). Dùng 

trong các trường hợp đau đấy chướng bụng, ăn 

không tiêu, sôi bụng, đi táo hoặc lỏng, nhầy máu 

mũi, phân sống... 

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: 
Uống trước hoặc sau khi ăn 1h. Người lớn: mỏi lần 2 

viên. Trẻ em từ 12-15 tuổi: mối lần 1 viên. 

Liều tấn công: Ngày uống 3 lẩn. Đợt dùng 10 ngày. 

Có thể dùng 2-3 đợt. 

Liều duy trì dự phòng tái phát: Ngày uống 2 

lẫn, từ 1-2 tháng. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, NHỮNG LƯU Ý ĐẶC 
BIỆT VÀ CẢNH BẢO KHI SỬ DỤNG 
THUỐC, THẬN TRỌNG KHI DÙNG 
THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG 
MUỐN: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuố 
bên trong hộp. 

L 

ĐẠI TRĂNG 

HỘP 6 VỈ x 10 VIÊN 
NÉN BAO PHIM 

Sản xuất tại: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH 
Địa chỉ nhà máy: Lò CN4, cụm công nghiệp Quất Động 
Mở Rộng, Thường Tín, TP Hà Nội 
Điện thoại: 024. 22425485/ 01253535888/ 01273535888 

KT: 124 x 76 x 48mm 

0UỢ0 THẢO 
Nũ THÀNH 



CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH 

MẪU VỈ” Viên nén bao phim ĐẠI TRÀNG TRƯỜNG PHÚC” 

NgàyZjTháng Ÿ năm 2018 

GIÁM ĐỐC 

/ CÔNG TY 2 
$ TRÁCH NHIỆM HUẾ N/đễ:



TỜ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG THUỐÓC 

1. Tên thuốc: ĐẠI TRÀNG TRƯỜNG PHÚC 

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo: 

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” 

“ĐỀ xa tầm tay trẻ em” 

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 viên nén bao phim: 

Thành phân dược chất: 700 mg Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương 1.35g Hoàng 

liên (Rhizoma Cop(idis); 2p Mộc hương (Radix Saussureae lappae); 0.9g Bạch truật 

(Rhizoma Airactylodis acrocephalac): 0.9g Bạch thược (Radix Paeoniae lactijlorae ); 
cu. . ÈGÔNG T 

0.99 Ngũ bội tử (Œa//a chinensis): 06g Hậu phác (Cortex Magnoliae officinalis): 0.4 €Íhia môi nữ 

DUỢt THẢ 
WŨÂNÑ6 THẢ 

(1alcwn)) 

Thành phần tá dược: Talec. PVP K30. Tỉnh bột Săn, Lactose, Magnesi 4stearat, 

Hydroxypropylmethyl cellulose E1Š, Polyethylen ølycol 6000, Titan oxyd, Oxid §ãt 

4. Dạng bào chế: Viên nén bao phim. 

5. Chỉ định: Điều trị viêm loét đại tràng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy (không phải do 

nhiễm khuẩn). Dùng trong các trường hợp đau đầy chướng bụng, ăn không tiêu, sôi bụng, 

đi táo hoặc lỏng. nhây máu mũi. phân sông... 

6. Cách dùng, liều dùng: Uống trước hoặc sau khi ăn 1h. Người lớn: mỗi lần 2 viên. Trẻ 

No 
u
2
2
 

em từ 12-15 tuổi: mỗi lần l viên. 

Liều tấn công: Ngày uống 3 lần. Dợt dùng 10 ngày. Có thể dùng 2-3 đợt. 

Liều duy trì dự phòng tái phát: Ngày uông 2 lần. từ 1-2 tháng. 

7. Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Trẻ em dưới 12 tuổi. 

§. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với 

một trong các thành phần của thuốc. 

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai. 

- Phụ nữ đang cho con bú: chỉ nên dùng thuốc nêu lợi ích vượt trội so với nguy cơ. 

10. Ánh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có băng 

chứng về ảnh hưởng của thuộc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 



11. Tương tác, tương ky: Không ăn ñiăng, đồ chiên, xào, cay khi dùng thuốc. Nên uống 

cách xa các thuốc khác 1-2h. 

12. Tác dụng không mong muốn: Thông báo cho bác sỹ hoặc được sỹ những phản ứng có 

hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

13. Quá liều và cách xử trí: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều. không dùng 

quá liều chỉ định của thuốc. 

14. Quy cách đóng gói: 

- Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim, nhãn đúng quy chế. 

- Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim, nhãn đúng quy chế. 

- Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim, nhãn đúng quy chế. 

15. Điều kiện bảo quản: Nơi khô. tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 

*- Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kề từ ngày sản xuất. 

* Tiêu chuân chât lượng: Tiêu chuẩn cơ sở. 

16. Tên, địa chí của cơ sở sản xuất thuốc: 

Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành 

Địa chỉ nhà máy: Lô CN4. cụm công nghiệp Quất Động mở rộng, Huyệt ỡng Tín, 

Thành phô Hà Nội. Điện thoại: (024) 22425485 

TUQ.CỤC TRƯỞNG 
PTRƯỞNG PHÒNG 
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